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	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (1điểm) Cho biết các hiện tượng sau thuộc hiện tượng vật lý hay hóa học:

a) Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

b) Thổi hơi thở vào nước vôi trong thấy nước vôi trong bị đục.

c) Đinh sắt để trong không khí bị gỉ.

d) Dây tóc bóng đèn nóng và sáng lên khi có dòng điện chạy qua .

Câu 2: (2,5điểm) Lập phương trình hóa học các phản ứng sau:

a)
P
+ 
O2
(        P2O5
b)
Mg
+
HCl
(        MgCl2   +    H2
c)
                   KMnO4
(        K2MnO4   +    MnO2  +   O2
d)
Na2O
+      H2O
(        NaOH 
e)      Fe2O3      +    CO            (       Fe        +     CO2                                                                                           

Câu 3: (1,5điểm) Cho 5,2 gam sắt tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 10,6 gam axit clohidric (HCl) thu được 12,5 gam muối sắt (II) clorua (FeCl2) và khí hidro (H2).
a) Lập phương trình hóa học của phản ứng.
b) Tính khối lượng khí hidro (H2) thu được.
Câu 4: (1điểm) Cho sơ đồ phản ứng sau: 

                    Al  +   O2  (  AlxOy
a) Xác định chỉ số x và y.

b) Lập phương trình phản ứng hóa học.
Câu 5: (1điểm)

a) Bằng phương pháp vật lí hãy nêu cách tách riêng các chất có trong hỗn hợp gồm bột gỗ, bột nhôm và bột sắt.
b) Cho biết ở điều kiện tiêu chuẩn, nếu lấy khí SO2 và khí H2 với thể tích bằng nhau thì khối lượng hai chất khí này có bằng nhau không. Giải thích?
Câu 6: (3điểm) Hãy tính:
a) Số mol của 40 gam CuO. 
b) Khối lượng của 4,48 lít khí NH3. 
c) Thể tích của 3.1023 phân tử O2.
d) Số phân tử  của khí mêtan CH4.  Biết rằng  số phân tử khí mêtan CH4 bằng 1/2 số phân tử của 8,96 lít khí SO2? (Các khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn)
                                   (C=12; Cu=64; O=16; H=1; S=32; N=14)
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Câu 1: Mỗi hiện tượng đúng được 0,25đ

Câu 2: Cân bằng  mỗi phương trình đúng 0,5đ

Câu 3: Viết đúng pt 0,5đ   (Cân bằng sai -0,25đ)

             Viết đúng công thức khối lượng  0,5đ

              Thế số vào làm đúng 0,5đ

Câu 4: Xác định được : 
x = 2 

0,25đ

                            

y = 3

0,25đ

            Thế x, y vào phương trình đúng  0,25đ

            Cân bằng đúng                             0,25đ
Câu 5: 

a) Dùng nam châm hút Fe                                                                   0,25đ

            Cho h.hợp vào nước: Gỗ không tan – nổi( lọc ( thu được gỗ    

                                               Nhôm không tan - chìm ( gạn nước ( thu được nhôm  0,25đ                  

   b) Khối lượng 2 chất khí sẽ không bằng nhau.    0,25đ
            Vì M của  2 khí không bằng nhau                    0,25đ
Câu 6:
a) nCO2 = 40/80= 0,5 (mol)                        0,5đ

b) nNH3 = 4,48/22,4= 0,2 (mol)                  0,5đ 
m NH3 = 0,2x17= 3,4 (g)                        0,25đ

c) nH2 = 3.1023 / 6.1023 = 0,5 (mol)             0,5đ

V O2= 0,5 x 22,4= 11,2 (l)                      0,25đ

     d) nSO2= 8,96/22,4= 0,4 (mol)                    0,25đ

          Vì số phân tử CH4 bằng ½ số phân tử của 8,96 lít khí SO2  . 0,25đ

· nCH4 = 1/2. nSO2 = ½ x 0,4= 0,2 (mol)  0,25đ

· số phân tử CH4= 0,2x6.1023= 1,2.1023      0,25đ
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